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PHỤ LỤC
DANH SÁCH TRỰC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PCTT THÁNG 11 NĂM 2026
(Ban hành kèm theo Thông báo số     /TB-PTDS ngày   /10/2026 của BCH TTDS xã)

TT Ngày trực Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Ghi chú

1 01/11/2026

Phan Đình Bình Trưởng Phòng TC-CT xã - Phó
Trưởng ban 0906455565 Buổi

sáng

Lê Văn Thái Giám đốc Trung tâm Phục vụ
hành chính công, Thành viên

thường trực 

0972424939 Buổi
chiều

Đỗ Ngọc Tây CT. UBND xã - Trưởng Ban Chỉ
huy 0935208279 Buổi

sáng

Mai Ngọc Điệp
Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy
Quân sự xã, Thành viên thường

trực
0935350158 Buổi

chiều

2 02/11/2026
Nguyễn Phúc Quý Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân

sự xã – Phó trưởng ban 0353493752

Nguyễn Anh Vũ Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã,
Thành viên thường trực 0919076838

3 03/11/2026
Nguyễn Tuấn Kiệt

Phó Chủ tịch UBND xã - Phó
Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ

huy
0986806420 Buổi

sáng

Nguyễn Thành Sơn Phó Trưởng Công an xã, Thành
viên thường trực 0905821502 Buổi

chiều

4 04/11/2026

Trần Định Trưởng Công an xã – Phó trưởng
ban 0905250178

Nguyễn Vũ Biển Phó Chánh Văn phòng HĐND và
UBND xã, Thành viên thường trực 0973883774

5 05/11/2026

Tân Văn Dũng Trưởng Phòng XD, NN&MT xã -
Phó Trưởng ban 0942479156

Mai Ngọc Phương
Phó Giám đốc Trung tâm Cung

ứng dịch vụ công xã, Thành viên
thường trực 

0914379969

6 06/11/2026

Đỗ Ngọc Tây CT. UBND xã - Trưởng Ban Chỉ
huy 0935208279

Lê Thị Kim Ngân Phó Trưởng phòng XD, NN&MT
xã, Thành viên thường trực 0985350772

7 07/11/2028

Nguyễn Tuấn Kiệt
Phó Chủ tịch UBND xã - Phó

Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ
huy

0986806420 Buổi
sáng

Huỳnh Ngọc Thanh PCT.UBMTTQVN xã, CT.Hội
CCB xã 0326083734 Buổi

chiều

Nguyễn Phúc Quý Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã – Phó trưởng ban 0353493752 Buổi

sáng



2

Nguyễn Thị Ngọc PCT.UBMTTQVN xã, CT.Hội
Nông dân xã 0935598875 Buổi

chiều

8 08/11/2026

Tân Văn Dũng Trưởng Phòng XD, NN&MT xã -
Phó Trưởng ban 0942479156 Buổi

sáng

Đinh Thị Thu Hằng PCT.UBMTTQVN xã, CT.Hội
LHPN xã 0919335612 Buổi

chiều

Phan Đình Bình Trưởng Phòng TC-CT xã - Phó
Trưởng ban 0906455565 Buổi

sáng

Nguyễn Văn Long PCT.UBMTTQVN xã, BT.ĐTN xã 0395241078 Buổi
chiều

Đỗ Ngọc Tây CT. UBND xã - Trưởng Ban Chỉ
huy 0935208279 Buổi

sáng

Lê Thị Cẩm Vân
Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc
Việt Nam xã, Thành viên thường

trực  
0976578788 Buổi

chiều

Nguyễn Phúc Quý Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã – Phó trưởng ban 0353493752 Buổi

sáng

Nguyễn Anh Vũ Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã,
Thành viên thường trực 0919076838 Buổi

chiều

9 09/11/2026

Trần Định Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã – Phó trưởng ban 0905250178

Tô Tấn Linh
Giám đốc Trung tâm Cung ứng

dịch vụ công xã, Thành viên
thường trực 

0947145594

10 10/11/2026

Lê Thị Kim Ngân Phó Trưởng phòng XD, NNMT xã,
Thành viên thường trực 0985350772

Lê Văn Thái
Giám đốc Trung tâm Phục vụ
hành chính công, Thành viên

thường trực 
0972424939

11 11/11/2026

Đỗ Ngọc Tây CT. UBND xã - Trưởng Ban Chỉ
huy 0935208279

Mai Ngọc Điệp
Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy
Quân sự xã, Thành viên thường

trực
0935350158

12 12/11/2026
Nguyễn Tuấn Kiệt

Phó Chủ tịch UBND xã - Phó
Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ

huy
0986806420

Nguyễn Thành Sơn Phó Trưởng Công an xã, Thành
viên thường trực 0905821502

13 13/11/2026

Nguyễn Phúc Quý Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã – Phó trưởng ban 0353493752

Tân Văn Dũng Phó Trưởng phòng XD, NN&MT
xã, Thành viên thường trực  0942479156

14 14/11/2026

Trần Định Trưởng Công an xã – Phó trưởng
ban 0905250178 Buổi

sáng

7 07/11/2028



3

Nguyễn Vũ Biển Phó Chánh Văn phòng HĐND và
UBND xã, Thành viên thường trực 0973883774 Buổi

chiều

Lê Thị Kim Ngân Phó Trưởng phòng XD, NNMT xã,
Thành viên thường trực 0985350772 Buổi

sáng

Mai Ngọc Phương
Phó Giám đốc Trung tâm Cung

ứng dịch vụ công xã, Thành viên
thường trực 

0914379969 Buổi
chiều

15 15/11/2026

Đỗ Ngọc Tây CT. UBND xã - Trưởng Ban Chỉ
huy 0935208279 Buổi

sáng

Phan Đình Bình Trưởng Phòng TC-CT xã - Phó
Trưởng ban 0906455565 Buổi

chiều

Nguyễn Tuấn Kiệt
Phó Chủ tịch UBND xã - Phó

Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ
huy

0986806420 Buổi
sáng

Huỳnh Ngọc Thanh PCT.UBMTTQVN xã, CT.Hội
CCB xã 0326083734 Buổi

chiều

16 16/11/2026
Nguyễn Phúc Quý Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân

sự xã – Phó trưởng ban 0353493752

Nguyễn Thị Ngọc PCT.UBMTTQVN xã, CT.Hội
Nông dân xã 0935598875

17 17/11/2026
Trần Định Trưởng Công an xã – Phó trưởng

ban 0905250178

Đinh Thị Thu Hằng PCT.UBMTTQVN xã, CT.Hội
LHPN xã 0919335612

18 18/11/2026
Tân Văn Dũng Trưởng Phòng XD, NN&MT xã -

Phó Trưởng ban 0942479156

Nguyễn Văn Long PCT.UBMTTQVN xã, BT.ĐTN xã 0395241078

19 19/11/2026
Phan Đình Bình Trưởng Phòng TC-CT xã - Phó

Trưởng ban 0906455565

Nguyễn Văn Long PCT.UBMTTQVN xã, BT.ĐTN xã 0395241078

20 20/10/2026

Đỗ Ngọc Tây CT. UBND xã - Trưởng Ban Chỉ
huy 0935208279

Lê Thị Cẩm Vân
Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc
Việt Nam xã, Thành viên thường

trực  
0976578788

21 21/11/2026

Nguyễn Phúc Quý Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã – Phó trưởng ban 0353493752 Buổi

sáng

Nguyễn Anh Vũ Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã,
Thành viên thường trực 0919076838 Buổi

chiều

Phan Đình Bình Trưởng Phòng TC-CT xã - Phó
Trưởng ban 0906455565 Buổi

sáng

14 14/11/2026



4

Võ Duy Nhật Bảo Chánh Văn phòng HĐND và
UBND xã, Thành viên thường trực 0905535950 Buổi

chiều

22 22/11/2026

Trần Định Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã – Phó trưởng ban 0905250178 Buổi

sáng

Tô Tấn Linh
Giám đốc Trung tâm Cung ứng

dịch vụ công xã, Thành viên
thường trực 

0947145594 Buổi
chiều

Lê Thị Kim Ngân Phó Trưởng phòng XD, NNMT xã,
Thành viên thường trực 0985350772 Buổi

sáng

Lê Văn Thái
Giám đốc Trung tâm Phục vụ
hành chính công, Thành viên

thường trực 
0972424939 Buổi

chiều

23 23/11/2026

Đỗ Ngọc Tây CT. UBND xã - Trưởng Ban Chỉ
huy 0935208279

Mai Ngọc Điệp
Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy
Quân sự xã, Thành viên thường

trực
0935350158

24 24/11/2026
Nguyễn Tuấn Kiệt

Phó Chủ tịch UBND xã - Phó
Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ

huy
0986806420

Nguyễn Thành Sơn Phó Trưởng Công an xã, Thành
viên thường trực 0905821502

25 25/11/2026

Nguyễn Phúc Quý Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã – Phó trưởng ban 0353493752

Tân Văn Dũng Phó Trưởng phòng XD, NN&MT
xã, Thành viên thường trực  0942479156

26 26/11/2026

Trần Định Trưởng Công an xã – Phó trưởng
ban 0905250178

Nguyễn Vũ Biển Phó Chánh Văn phòng HĐND và
UBND xã, Thành viên thường trực 0973883774

27 27/11/2026

Phan Đình Bình Trưởng Phòng TC-CT xã - Phó
Trưởng ban 0906455565

Mai Ngọc Phương
Phó Giám đốc Trung tâm Cung

ứng dịch vụ công xã, Thành viên
thường trực 

0914379969

28 28/11/2026

Đỗ Ngọc Tây CT. UBND xã - Trưởng Ban Chỉ
huy 0935208279 Buổi

sáng

Lê Thị Kim Ngân Phó Trưởng phòng XD, NN&MT
xã, Thành viên thường trực 0985350772 Buổi

chiều

Nguyễn Tuấn Kiệt
Phó Chủ tịch UBND xã - Phó

Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ
huy

0986806420 Buổi
sáng

21 21/11/2026
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Huỳnh Ngọc Thanh PCT.UBMTTQVN xã, CT.Hội
CCB xã 0326083734 Buổi

chiều

29 29/11/2026

Nguyễn Phúc Quý Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã – Phó trưởng ban 0353493752 Buổi

sáng

Nguyễn Thị Ngọc PCT.UBMTTQVN xã, CT.Hội
Nông dân xã 0935598875 Buổi

chiều

Trần Định Trưởng Công an xã – Phó trưởng
ban 0905250178 Buổi

sáng

Đinh Thị Thu Hằng PCT.UBMTTQVN xã, CT.Hội
LHPN xã 0919335612 Buổi

chiều

30 30/11/2026
Lê Thị Kim Ngân Phó Trưởng phòng XD, NNMT xã,

Thành viên thường trực 0985350772

Nguyễn Văn Long PCT.UBMTTQVN xã, BT.ĐTN xã 0395241078

28 28/11/2026
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